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Bộ đề thi học sinh giỏi toán và tiếng việt 

Bài 1: Nối ý ở hai cột thành câu có ý nghĩa: 

Những con ve  xòe tròn như một cái quạt lớn 

Đuôi công  ca hát suốt mùa hè 

Lá sen  là tay bơi giỏi nhất của biển 

Từng chùm quả  chảy róc rách trong khe suối 

Cá heo  màu xanh mát 

Nước   chín vàng trong kẽ lá 

Bài 2: Đoạn thơ sau thiếu dấu thanh, em hãy điền vào cho đúng: 

Hoa ban xoe canh trăng 

Lan tuơi mau năng vang 

Canh hông khoe nu thăm 

Bay lan hương diu dang. 

Bài 3: Điền vần:  uôc, uôt, uôn, ôm 

Con c…………;       t …………… lúa;            bắt tr………  ;       cái kh…….    

M……….. màu;       h……… qua       ;  khoai l……….;      v……  ve. 

Bài 4: (4 điểm) Viết câu chứa tiếng: 

- Có vần oăt ……………………………………………………………………………. 

- Có vần oeo   

…………………………………………………………………………… 

- Có vần ươu:…………………………………………………………………………… 

- Có vần yêng:………………………………………………………………………….. 

-  Có chứa vần âu:............................................................................................................  
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Bài 5: Bài viết : Viết từ 3 đến 5 câu về cô giáo của em  
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

ĐỀ 2  

Câu 1: ( 2 điểm ) 

  a . Tìm 2 từ có tiếng chứa vần  oang  , 2 từ có tiếng chứa vần  uyt . ( Từ có 2 tiếng) 

  b  .  Viết một câu chứa tiếng có vần oang  , có vần uyt .    
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Câu 2: ( 2 điểm) 

a) Điền vào chỗ chấm anh hay ân: 

s………bóng; bức tr……….; quả x……….; nh………từ. 

b) Điền vào chỗ chấm ng hay ngh: 

thơm ……át; lắng …….e; trái……..ọt; ……..i ngờ. 

Câu 3 :Viết 1 câu chứa tiếng: ( 2đ) 

- Có vần oăt:  
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- Có vần ooc:  
               
               

               
               
               
               

               
               
               

- Có vần ươp:  
                

                
                
                
                
                
                
                
                

- Có vần ưu:  
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Câu 5: Bài viết : Viết từ 3 đến 5 câu tả về một cái cây trong sân trường của em. 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

ĐỀ 3 :  
PHẦN I: 5 Điểm 

Bài1: (2 điểm)  Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh 

tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

 Mặt trăng tròn nhô lên từ phía đằng đông. Ánh trăng trong xanh toả khắp 

khu rừng. Thỏ mẹ cùng đàn con nắm tay nhau nhảy múa. Chân thỏ nhịp nhàng 

lướt theo nhịp trống . 

Câu 1:Mặt trăng mọc lên từ phía nào? 

a. Phía  Tây                            b. Phía Đông                               c. Phía Bắc 

 Câu 2:  Đoạn văn trên  có mấy câu       
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a. bốn câu                            b. ba câu                             c. năm câu              

Câu 3: Từ nào có thể thay cho từ “ nhô” trong câu: Mặt trăng tròn nhô lên 

từ phía đằng đông. 

a. nhú                                b. mọc                                  c. nổi 

Câu 4: Thỏ mẹ cùng đàn con vui chơi vào thời gian nào? 

a. sáng                               b. chiều                               c. tối 

Bài2: (1 điểm) Điền vào chỗ chấm vẻ / vẽ ? 

vắng ……………….; …………………….vời  ; ……………………chuyện  ; 

vui ………………; ……………….đẹp 

Bài3: (1điểm) Hãy xếp các từ sau : nuôi nấng , dạy bảo ,  kính trọng , hiếu 

thảo , chăm sóc , vâng lời thành 2 nhóm . 

a ) Nhóm từ chỉ việc làm đối với con cái : 

 
                   

                   

                   

                   

                   

 

 
b) Nhóm từ chỉ thái độ của con cái đối với bố mẹ  

                   

                   

                   

                   

 
 

 

Bài4: (1điểm) Gạch chân các cặp từ trái nghĩa trong các câu sau . 

   Việc nhỏ nghĩa lớn . 

   Chân cứng đá mềm . 

PHẦN II: 5 Điểm: Viết từ 3 đến  5 câu kể về ông (hoặc bà ) của em. 

 
              Bài làm  
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Toán 
 

ĐỀ 2 

Phần I: Trắc nghiệm ( 8 điểm) 

Câu 1: ( 2điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

5 + 0 +1 = ……  A. 6   B. 7     C 8 

1 + 4 + 9 =……  A. 13   B. 14      C 15 

20 -  10 + 5 =……. A. 13   B. 14     C 15 

40 - 20 +10 =……. A. 20   B. 30     C 40 

Câu 2: ( 2điểm) Hãy khoanh vào số lớn nhất, nhỏ nhất trong các số sau: 

a) 30; 35; 37; 41; 45; 49; 87; 75; 99; 12; 59. 
b) 76; 58;1; 3; 79; 97; 100; 15; 56; 43; 22. 
Câu 3: ( 2điểm)  Trên  cành có 30 con chim đậu, sau đó có 20 con bay đi. Hỏi trên cành 

còn lại bao nhiêu con chim? 

A. 10 con chim.   B. 20 con chim   C. 30 con chim. 

Câu 4: ( 2 điểm) Điền dấu X vào ô trống chỉ số hình vuông ở hình bên? 

a)  4 hình vuông  

  

 

b)  5 hình vuông 

 

c)  6 hình vuông 

 

 

 

 

Phần II: TỰ LUẬN ( 10 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) Tính 

  a) 70  b)     70  c)    93  d)       99 

       +       +        -        - 

  3   8         80   90 

 

……………………………………………………………………………….. 

Câu 2: (2 điểm) Điền dấu >,< ,= vào ô trống 

 

a) 82 - 41            53 - 12     b)  68 - 21   59 - 12 

 


